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Ngày 10/12/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo. Trong đó, Luật giao Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Trí tuệ nhân tạo.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 28/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi là Chiến lược). Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định như sau:
[bookmark: _heading=h.8isuwgffkp88]I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo, coi đây là công nghệ chiến lược để phát triển quốc gia trong giai đoạn sắp tới, cụ thể:
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành “nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, trung tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số mà Việt Nam có lợi thế. Tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến”; “Hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến; từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như: Trí tuệ nhân tạo” và đến năm 2045, Việt Nam trở thành “một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới; thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”; “tối thiểu có 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến”.
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV: “Tập trung triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới, hiện đại, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược, trọng tâm là chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của nền kinh tế.”
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh “Ưu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để phát triển những lĩnh vực ưu tiên của các ngành công nghiệp nền tảng: ... công nghệ số (ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet kết nối vạn vật, thiết bị điện tử - viễn thông, thiết kế và sản xuất chíp bán dẫn)”.
- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp: “thúc đẩy hợp tác công tư trong phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số tiên tiến”.
- Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” đã đưa ra mục tiêu: “tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên; nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực”; “chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính”.
- Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.
- Nghị quyết 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 của Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Chiến lược Chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia.
- Luật Trí tuệ nhân tạo giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo.
- Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 28/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo; rà soát, đánh giá và cập nhật định kỳ ít nhất 03 năm một lần hoặc khi có biến động lớn về công nghệ, thị trường.
Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất tích hợp Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030 và Chiến lược chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia thành 01 Chiến lược thống nhất là Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo quy định tại Điều 19, Luật Trí tuệ nhân tạo.
2. Căn cứ thực tiễn
a) Bối cảnh thế giới
Trí tuệ nhân tạo đang trở thành công nghệ nền tảng có tác động sâu rộng đến mô hình tăng trưởng, năng suất, năng lực cạnh tranh, phương thức quản trị và tự chủ chiến lược của các quốc gia. Trên thế giới, xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo đang chuyển nhanh từ nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng trong từng nhiệm vụ riêng lẻ sang tích hợp sâu, toàn diện vào hoạt động của Nhà nước, doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội; từng bước hình thành phương thức vận hành mới dựa trên dữ liệu, mô hình nền tảng, năng lực tính toán và các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng hỗ trợ ra quyết định, tự động hóa quy trình, cá thể hóa dịch vụ và tạo ra giá trị mới.
Cạnh tranh quốc tế về trí tuệ nhân tạo đang diễn ra toàn diện trên các phương diện: dữ liệu, mô hình nền tảng, hạ tầng tính toán, chip AI, nhân lực chất lượng cao, hệ sinh thái doanh nghiệp, tiêu chuẩn, an toàn, an ninh và năng lực triển khai ở quy mô quốc gia. Các quốc gia phát triển đều coi AI là năng lực chiến lược, vừa là động lực tăng trưởng mới, vừa là yếu tố quan trọng bảo đảm năng lực tự chủ, an ninh kinh tế, an ninh công nghệ và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Hoa Kỳ chú trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng AI và duy trì vai trò dẫn dắt công nghệ; Trung Quốc thúc đẩy tư duy “AI+”, tích hợp AI sâu rộng vào kinh tế - xã hội; Liên minh châu Âu hoàn thiện khung quản trị AI theo hướng an toàn, đáng tin cậy và dựa trên rủi ro; nhiều quốc gia châu Á cũng đang đẩy mạnh chiến lược AI quốc gia gắn với chuyển đổi công nghiệp, hiện đại hóa khu vực công và phát triển nhân lực.
Hiện nay, xu hướng phát triển tác nhân AI cũng nổi lên là sản phẩm và dịch vụ AI thế hệ mới, có khả năng nhận thức, ghi nhớ, ra quyết định, tương tác và thực thi nhiệm vụ trong phạm vi được ủy quyền; mô hình doanh nghiệp vận hành dựa trên các tác nhân (Agentic Enterprise) đang phát triển nhanh, với quy mô thị trường được dự báo đạt khoảng 52,62 tỷ USD vào năm 2030.[footnoteRef:0] Xu hướng này mở ra khả năng hình thành doanh nghiệp tự vận hành, dịch vụ công tự vận hành và mô hình doanh nghiệp một người dựa trên hệ sinh thái tác nhân AI. [0:  https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ai-agents-market-15761548.html] 

Bên cạnh cơ hội phát triển, trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra nhiều thách thức mới về quản trị rủi ro, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đạo đức, trách nhiệm giải trình, sở hữu trí tuệ, việc làm, bất bình đẳng số và nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ, nền tảng, mô hình, hạ tầng tính toán nước ngoài. Đồng thời, sự phát triển nhanh của mô hình nền tảng, AI tạo sinh và tác nhân AI làm gia tăng yêu cầu về năng lực kiểm định, đánh giá, giám sát và bảo đảm AI được phát triển, triển khai an toàn, minh bạch, có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm.
b) Bối cảnh trong nước
Sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực của đất nước được nâng lên; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế từng bước được cải thiện; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự lực, tự cường và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng là động lực quan trọng để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
Giai đoạn 2026 - 2030, đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với sự chi phối của chuyển đổi số toàn diện, đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021) đã tạo nền tảng cho phát triển AI tại Việt Nam. Chiến lược đã xác định AI là công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần tạo bước phát triển đột phá về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực ASEAN và thế giới.
Tuy nhiên, bối cảnh phát triển AI đã thay đổi nhanh. AI không còn chỉ là một lĩnh vực công nghệ để nghiên cứu, phát triển và ứng dụng, mà đang trở thành phương thức mới để nâng cao năng suất, đổi mới quản trị, phát triển doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ công và nâng cao chất lượng sống của người dân. Yêu cầu đặt ra hiện nay là từng bước chuyển đổi phương thức vận hành của Nhà nước, nền kinh tế và xã hội bằng AI.
	Trên cơ sở đó, dự thảo Chiến lược được xây dựng dựa trên tư tưởng chuyển từ tư duy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI sang tư duy nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI. Dự thảo Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được xây dựng theo cách tiếp cận theo hướng: 
	- Nghiên cứu, phát triển là nền tảng tự chủ công nghệ; chuyển đổi quốc gia bằng AI là mục tiêu phát triển mới. 
	- Dữ liệu, hạ tầng tính toán, nhân lực và thể chế là điều kiện nền tảng. 
	- Khu vực công và các ngành trọng điểm là không gian triển khai ưu tiên, tạo hiệu ứng lan tỏa ra toàn nền kinh tế và xã hội. 
	- Doanh nghiệp AI Việt Nam là lực lượng chủ lực phát triển sản phẩm, triển khai giải pháp, vận hành nền tảng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đưa AI ra thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.
Việc xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước; tạo cơ sở để phát triển năng lực nội sinh về AI, thúc đẩy chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và bảo đảm tự chủ chiến lược trong giai đoạn mới.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC
Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuân thủ và thực hiện quy trình xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Tổ chức tham vấn, góp ý của doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp lớn trong nhiều ngành, lĩnh vực, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ số.
2. Xây dựng dự thảo Quyết định và tổ chức lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, viện, trường, doanh nghiệp và đăng tải dự thảo Quyết định trên cổng thông tin điện tử để thu thập ý kiến toàn diện (Văn bản số    …./BKHCN-CNCNTT ngày …/6/2026). 
Đến thời điểm trình, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được phản hồi từ các đơn vị như sau:
- Ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Có   …./16 cơ quan, đơn vị gửi ý kiến; trong đó có … cơ quan, đơn vị hoàn toàn nhất trí. 
- Ý kiến của các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, trường đại học: Có …/39 cơ quan, đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản; trong đó có … cơ quan, đơn vị hoàn toàn nhất trí. 
- Ý kiến các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Có …/34 cơ quan, đơn vị gửi ý kiến; trong đó có …. cơ quan, đơn vị hoàn toàn nhất trí.
III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC
Dự thảo Quyết định chi tiết kính trình Thủ tướng Chính phủ kèm theo. Bộ Khoa học và Công nghệ xin tóm tắt một số nội dung cơ bản sau:
1. Quan điểm
a) Chuyển từ tư duy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (sau đây viết tắt là AI) sang nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI. AI trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng năng suất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hình thành các ngành, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; lấy hạ tầng và dữ liệu làm nền tảng; lấy thể chế và quản trị AI làm đột phá.
b) Phát triển nhân lực là nền tảng quyết định trong nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi quốc gia bằng AI. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, phổ cập kỹ năng AI cho toàn xã hội; thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thu hút, trọng dụng chuyên gia AI hàng đầu, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế và các tập đoàn công nghệ lớn. 
c) Phát triển hạ tầng, dữ liệu và nền tảng AI dùng chung là điều kiện nền tảng để nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi quốc gia bằng AI. Ưu tiên phát triển năng lực tính toán hiệu năng cao, dữ liệu dùng chung, hạ tầng dữ liệu quốc gia và các nền tảng AI dùng chung; phát triển hạ tầng tính toán AI theo hướng xanh, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm khả năng mở rộng bền vững; bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng, chủ quyền AI và tự chủ công nghệ. 
d) Hoàn thiện thể chế về AI an toàn, tin cậy, lấy con người làm trung tâm là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi quốc gia bằng AI. Bảo đảm cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi bằng AI với yêu cầu an toàn, an ninh, đạo đức, trách nhiệm giải trình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và lợi ích quốc gia.
đ) Doanh nghiệp AI Việt Nam là lực lượng chủ lực trong nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi bằng AI, thương mại hóa và phổ cập sản phẩm, nền tảng, dịch vụ, giải pháp AI. Từng bước làm chủ công nghệ lõi, xây dựng hệ sinh thái AI Việt Nam có năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.
e) Hợp tác quốc tế về AI phải gắn với tự chủ chiến lược quốc gia. Chủ động tiếp thu tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, tiêu chuẩn, nguồn lực và thị trường toàn cầu để nâng cao năng lực nội sinh, làm chủ công nghệ AI cốt lõi, không phụ thuộc vào một thị trường, một nền tảng, một nguồn công nghệ hoặc một chuỗi cung ứng duy nhất; bảo đảm lợi ích quốc gia, chủ quyền AI, an ninh quốc gia và an toàn dữ liệu.
2. Mục tiêu của Chiến lược
a) Mục tiêu tổng quát:
Đến năm 2030, Việt Nam có năng lực mạnh về nghiên cứu, phát triển, làm chủ và triển khai AI; thực hiện chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI. AI trở thành năng lực cốt lõi được tích hợp sâu, toàn diện vào quy trình vận hành, mô hình quản trị, phương thức ra quyết định, cung cấp dịch vụ công, tổ chức sản xuất, kinh doanh và tạo giá trị mới trong khu vực công, doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực trọng điểm.
b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, bao gồm 05 nhóm mục tiêu:
(1) Chuyển đổi quốc gia bằng AI:
- Việt Nam thuộc nhóm 03 nước dẫn đầu ASEAN, nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về mức độ sẵn sàng AI theo Government AI Readiness Index.
- 100% bộ, ngành, địa phương ban hành và triển khai kế hoạch chuyển đổi bằng AI, trong đó xác định rõ danh mục bài toán ưu tiên, quy trình nghiệp vụ được tái thiết kế bằng AI, dịch vụ công hoặc hoạt động quản trị được tích hợp AI, chỉ tiêu kết quả, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.
- 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp chức năng AI phù hợp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
- 100% trung tâm điều hành thông minh cấp tỉnh được nâng cấp theo hướng tích hợp AI phục vụ phân tích, dự báo, cảnh báo, giám sát và hỗ trợ ra quyết định.
- AI đóng góp khoảng 6% GDP.
(2) Dữ liệu, mô hình và hạ tầng AI quốc gia:
- Tổng năng lực tính toán do Nhà nước và doanh nghiệp đầu tư: 250.000 GPU H100/H200/B200 (hoặc tương đương).
- Xây dựng 01 nền tảng điều phối năng lực tính toán AI quốc gia, bảo đảm cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài nguyên tính toán với chi phí hợp lý.
- 80% cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong danh mục ưu tiên được chuẩn hóa, kết nối, phân quyền và sẵn sàng khai thác cho AI theo bộ tiêu chí về chuẩn dữ liệu, siêu dữ liệu, API, chất lượng dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.
- 100% bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh công bố danh mục dữ liệu mở phục vụ nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi quốc gia bằng AI.
- Phát triển tối thiểu 05 mô hình AI tiếng Việt.
(3) Nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ và sản phẩm AI chiến lược:
- Số lượng công bố khoa học quốc tế về AI tăng trung bình 10%/năm.
- Số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế liên quan đến AI của người Việt Nam tăng trung bình 16-18%/năm; tỷ lệ khai thác thương mại các sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ đạt 8-10%.
- Có ít nhất 03 cơ sở nghiên cứu và đào tạo về AI của Việt Nam thuộc nhóm 20 cơ sở nghiên cứu và đào tạo AI dẫn đầu trong khu vực ASEAN.
- Hình thành nền tảng đánh giá, kiểm thử mô hình AI tiếng Việt, gồm bộ tiêu chí, bộ dữ liệu chuẩn và công cụ đánh giá về độ chính xác, độ an toàn, khả năng giải thích, mức độ phù hợp văn hóa, khả năng chống sai lệch, chống tạo thông tin giả và tuân thủ pháp luật Việt Nam.
- Nghiên cứu, phát triển, làm chủ và thương mại hóa tối thiểu 10 sản phẩm công nghệ chiến lược AI Make in Viet Nam phục vụ các bài toán trọng điểm của Việt Nam, ưu tiên khu vực công, giáo dục, y tế, pháp luật, nông nghiệp, công nghiệp, logistics, an toàn thông tin, quốc phòng và an ninh.
- Hình thành tối thiểu 05 nền tảng AI dùng chung hoặc nền tảng AI chuyên ngành Make in Viet Nam có khả năng triển khai ở quy mô lớn.
- Tối thiểu 80% nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về AI có sản phẩm được chuyển giao, thử nghiệm, thương mại hóa hoặc đưa vào sử dụng trong khu vực công, doanh nghiệp hoặc ngành, lĩnh vực trọng điểm.
(4) Nhân lực AI và kỹ năng AI toàn dân:
- Hằng năm đào tạo và cấp bằng tối thiểu 10.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực AI, khoa học dữ liệu và các ngành gần với AI.
- Đến năm 2030, đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 500.000 nhân lực AI và nhân lực triển khai AI trong khu vực công, doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực trọng điểm, hình thành tối thiểu 50.000 chuyên gia, kỹ sư trình độ cao về phát triển, triển khai, vận hành, kiểm định và an toàn AI.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản và được đào tạo sử dụng nền tảng trợ lý AI công vụ.
- 100% chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ thuộc khối ngành STEM được tích hợp kiến thức, kỹ năng phân tích dữ liệu và AI.
- 70% lao động có kỹ năng sử dụng AI cơ bản.
(5) Doanh nghiệp, ngành trọng điểm và sản phẩm, giải pháp AI Make in Viet Nam:
- Tối thiểu 70% doanh nghiệp lớn, 50% doanh nghiệp vừa, 40% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có chuyển đổi bằng AI ở mức phù hợp trong quản trị, sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.
- Trên 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, sử dụng nền tảng “mô hình như một dịch vụ”, tác nhân AI hoặc giải pháp AI dùng chung.
- Mỗi ngành, lĩnh vực trọng điểm hình thành tối thiểu 01 tác nhân AI chuyên ngành hoặc nhóm tác nhân AI chuyên ngành phục vụ vận hành, điều phối, phân tích, cảnh báo, tối ưu hóa hoặc tự động hóa quy trình.
- Có ít nhất 10 thương hiệu AI Việt Nam có uy tín trong khu vực và quốc tế.
- Có ít nhất 100 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về AI đạt giá trị doanh nghiệp trên 01 triệu USD hoặc có sản phẩm thương mại hóa tiếp cận thị trường khu vực.
[bookmark: _heading=h.48zu8k2z5p7y]c) Tầm nhìn đến năm 2045:
Đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm 10 nước dẫn đầu châu Á về năng lực nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi quốc gia bằng AI, trong đó AI là nền tảng vận hành chủ đạo của Nhà nước, nền kinh tế và xã hội. Việt Nam hình thành hệ thống quản trị quốc gia vận hành dựa trên dữ liệu và AI, nền kinh tế AI có năng lực cạnh tranh, hệ sinh thái doanh nghiệp AI có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế; trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ và giải pháp AI quan trọng của khu vực và toàn cầu.
3. Các trụ cột Chiến lược
Căn cứ vào quan điểm chỉ đạo và mục tiêu của Chiến lược, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất tập trung vào 09 trụ cột chiến lược như sau:
[bookmark: _heading=h.2c2gd4lleik4]Trụ cột 1. Nhân lực AI và kỹ năng AI toàn dân.
Trụ cột 2. Dữ liệu, mô hình nền tảng và ngữ cảnh Việt Nam.
Trụ cột 3. Hạ tầng AI.
Trụ cột 4. Nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ AI.
Trụ cột 5. Chuyển đổi bằng AI trong khu vực công và ngành, lĩnh vực trọng điểm.
Trụ cột 6. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp AI.
Trụ cột 7. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi bằng AI.
Trụ cột 8. Quản trị AI an toàn, đáng tin cậy.
Trụ cột 9. Hợp tác quốc tế và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị AI toàn cầu.
4. Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm
(i) Nhóm nhiệm vụ về phát triển nhân lực AI và kỹ năng AI toàn dân.
(ii) Nhóm nhiệm vụ về phát triển dữ liệu, mô hình nền tảng và ngữ cảnh Việt Nam.
(iii) Nhóm nhiệm vụ về phát triển hạ tầng AI.
(iv) Nhóm nhiệm vụ về nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ AI.
(v) Nhóm nhiệm vụ về chuyển đổi bằng AI trong khu vực công và ngành, lĩnh vực trọng điểm.
(vi) Nhóm nhiệm vụ về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp AI.
(vii) Nhóm nhiệm vụ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi bằng AI.
(viii)  Nhóm nhiệm vụ về quản trị AI an toàn, đáng tin cậy.
(ix) Nhóm nhiệm vụ về hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị AI toàn cầu.
(x) Nhóm nhiệm vụ về đo lường, đánh giá, quản lý, giám sát.
(xi) Nhóm nhiệm vụ về tuyên truyền, nâng cao nhận thức về AI.
(Chi tiết các nhóm nhiệm vụ tại Quyết định gửi kèm)
5. Giải pháp đột phá
(Chi tiết các giải pháp tại Quyết định gửi kèm)
(i) Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật: rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý; ban hành ưu đãi về thuế, mặt bằng, năng lượng; tạo lập thị trường cho sản phẩm, nền tảng, dịch vụ AI Make in Viet Nam; kiểm soát luồng dữ liệu xuyên biên giới và công nghệ AI nhạy cảm. 
(ii) Điều phối quốc gia và trách nhiệm thực thi: thiết lập cơ chế điều phối quốc gia về AI do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo; phân công rõ trách nhiệm bộ, ngành, địa phương; yêu cầu 100% bộ, ngành, địa phương có kế hoạch chuyển đổi AI, danh mục bài toán ưu tiên, dữ liệu cần chuẩn hóa và cơ chế giám sát. 
(iii) Huy động nguồn lực, bảo đảm kinh phí: Nhà nước bảo đảm kinh phí cho nhiệm vụ đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu; thúc đẩy hợp tác công - tư, thu hút quỹ đầu tư quốc tế; hình thành Quỹ Phát triển AI quốc gia; nghiên cứu tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, ưu đãi thuế và hỗ trợ chi phí sử dụng AI. 
(iv) Phát triển nhân lực, nhân tài AI: xây dựng học bổng AI quốc gia, chương trình đào tạo chuyên sâu; đào tạo lại, nâng cao kỹ năng AI; thu hút chuyên gia AI người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế và chuyên gia từ tập đoàn công nghệ lớn; hình thành mạng lưới chuyên gia AI người Việt toàn cầu, nhóm nghiên cứu mạnh và cộng đồng kỹ thuật AI Việt Nam. 
(v) Quản trị AI an toàn, có trách nhiệm: bảo đảm nguyên tắc phát triển, cung cấp, triển khai, sử dụng AI theo pháp luật; ban hành khung đạo đức AI quốc gia; giám sát đạo đức AI; phát triển công nghệ bảo mật cho hệ thống AI; lựa chọn mô hình doanh nghiệp triển khai AI thành công; công bố danh sách sản phẩm, dịch vụ AI đáng tin cậy. 
(vi) Tiêu chuẩn, quy chuẩn: rà soát, cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và ngành về AI; tham gia tiêu chuẩn hóa toàn cầu về AI. 
(vii) Hợp tác quốc tế: xây dựng chương trình hợp tác song phương, đa phương về AI; trao đổi nghiên cứu sinh, kỹ sư, nhà khoa học; thu hút FDI chất lượng cao và tập đoàn công nghệ lớn; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm AI Make in Viet Nam; tham gia diễn đàn, sáng kiến quốc tế về quản trị, đạo đức, tiêu chuẩn AI. 
(viii)  Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và văn hóa sử dụng AI có trách nhiệm: triển khai kế hoạch tuyên truyền, hội thảo, hội nghị; lồng ghép hoạt động tuyên truyền về nghiên cứu, phát triển, triển khai, sử dụng AI và chuyển đổi bằng AI trong chương trình, kế hoạch của bộ, ngành, địa phương. 
(ix) Đo lường, giám sát, đánh giá và cập nhật Chiến lược: xây dựng chỉ tiêu đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi bằng AI; xây dựng nền tảng, công cụ giám sát, kiểm tra, đánh giá sản phẩm, dịch vụ AI; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá triển khai Chiến lược.
6. Tổ chức thực hiện
Phần này phân công các nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược.
IV. KIẾN NGHỊ
[bookmark: _heading=h.daifx9wilu3m]Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.
Xin gửi kèm theo Hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định gồm:
(1) Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược; Phụ lục kèm theo Chiến lược;
(2) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định; 
(3) Bản sao ý kiến góp ý của các bộ, ngành, doanh nghiệp có liên quan.

	Nơi nhận:                                             
- Như trên;
- Phó Thủ tướng CP Hồ Quốc Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, CNCNTT.
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